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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11        

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

TUẦN  TIẾT  

CT 

TÊN BÀI DẠY  TÊN BÀI DẠY BUỔI 2 

 

 

 

 

Tuần 1  

Từ 05/9 

đến  10/9 

 

 

 

1 - 4 

- Hướng dẫn phương pháp học bộ 

môn 

- Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu 

Trác 

(Chọn những nội dung theo Hướng 

dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ 

năng để dạy) 

-  Khuyến khích HS tự đọc: 

+Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá 

nhân 

+ Đọc thêm: Khóc Dương Khuê –

Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi 

Hương –Trần Tế Xương   

- Hướng dẫn phương pháp 

viết đoạn NLXH 

- Luyện tập viết đoạn văn 

NLXH về tư tưởng đạo lý  

 

 

Tuần 2 

Từ 12/9 

đến  17/9 

 

 

5 – 8  

 Chủ đề tích hợp: Thao tác lập 

luận phân tích – thơ Nôm Đường 

luật 

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn 

nghị luận 

- Tự tình II (Hồ Xuân Hương) 

- Thao tác lập luận phân tích 

- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) 

- Luyện tập viết đoạn văn 

NLXH về hiện tượng đời 

sống.  

 

 

Tuần 3 

Từ 19/9 

đến  24/9 

 

 

9 - 12 

Chủ đề tích hợp: Thao tác lập 

luận phân tích – thơ Nôm Đường 

luật (tt) 

- Luyện tập thao tác lập luận phân 

tích 

- Thương vợ (Trần Tế Xương)  

- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn 

Công Trứ) 

- Hướng dẫn phương pháp 

phân tích 1 bài thơ. 

- Luyện tập lập dàn ý bài thơ 

“Tự tình II”- Hồ Xuân 

Hương. 

 

 

Tuần 4 

Từ 26/9 

đến  

01/10 

 

 

13 -16 

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao 

Bá Quát) 

-Đọc thêm: Chạy giặc –NĐC; Bài 

ca phong cảnh Hương Sơn –Chu 

Mạnh Trinh => Khuyến khích HS 

tự đọc. 

- Hướng dẫn phương pháp 

làm bài văn nhận định về 

thơ. 

- Luyện tập: bài “Câu cá mùa 

thu”- Nguyễn Khuyến. 
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-Thực hành về thành ngữ và điển 

cố. 

 

Tuần 5 

Từ 03/10 

đến  

08/10 

 

17 - 20 

-Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC) 

Phần 1: Tác giả 

-Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC) 

Phần 2: Tác phẩm 

- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) 

- Luyện tập dạng bài nhận 

định: bài “Thương vợ” –

Trần Tế Xương 

 

 

Tuần 6 

Từ 10/10 

đến  

15/10 

 

 

 

21 -24 

- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) 

(tt) 

- Đọc thêm: Xin lập khoa luật 

(Nguyễn Trường Tộ) 

-Thực hành nghĩa của từ trong sử 

dụng (Khuyến khích HS tự làm) 

- Ôn tập văn học trung đại Việt 

Nam. 

- Luyện tập: bài “Bài ca ngất 

ngưởng” –Nguyễn Công Trứ 

Tuần 7 

Từ 17/10 

đến  

22/10 

 

25 -28 

- Thao tác lập luận so sánh. 

- Khái quát văn học Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến CMT8-1945. 

 

- Ôn tập lý thuyết bài tập đọc 

hiểu 

Tuần 8 

Từ 24/10 

đến  

29/10 

 

29 - 32 

- Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ  

- Luyện tập bài tập đọc hiểu  

Tuần 9 

Từ 31/10 

đến  

05/11 

 

33 - 36 

 

- Kiểm tra giữa kỳ 1 

 

 

Tuần 10 

Từ 07/11 

đến  

12/11 

 

37 - 40 

- Ngữ cảnh. 

- Luyện tập thao tác lập luận so 

sánh. 

-Trả bài kiểm tra giữa kỳ 

- Luyện tập: bài 

“VTNSCG”–Nguyễn Đình 

Chiểu. 

Tuần 11 

Từ 14/11 

đến  

19/11 

 

41 - 44 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các 

thao tác lập luận, phân tích, so 

sánh. 

- Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân). 

- Hướng dẫn phương pháp 

làm bài văn nhận định về văn 

xuôi. 
- Luyện tập: bài “Hai đứa 

trẻ”- Thạch Lam. 

Tuần 12 

Từ 21/11 

đến  

26/11 

 

45 - 48 

- Một số thể loại văn học:Thơ, 

truyện  

- Hạnh phúc của một tang gia (Số 

đỏ -VTP) 

 

- Luyện tập: phân tích  nhân 

vật Huấn Cao chứng minh 

cho một nhận định 
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Tuần 13 

Từ 28/11 

đến  

03/12 

 

 

49 - 52 

- Chí Phèo (Nam Cao) (Phần tác 

giả) 

- Chí Phèo (Nam Cao) (Phần tác 

phẩm) 

 

- Luyện tập: phân tích  nhân 

vật viên quản ngục chứng 

minh cho một nhận định 

 

 

Tuần 14 

Từ 05/12 

đến  

10/12 

 

 

 

53 - 56 

Chủ đề tích hợp: Phong cách 

ngôn ngữ báo chí –bản tin –

phỏng vấn 

- Phong cách ngôn ngữ báo chí 

- Bản tin  

- Luyện tập viết bản tin 

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời 

phỏng vấn 

- Luyện tập: phân tích nhân 

vật Chí Phèo chứng minh cho 

một nhận định 

Tuần 15 

Từ 12/12 

đến  

17/12 

 

57 - 60 

 

- Ôn tập kiễm tra cuối kỳ 1 

 

- Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 

Tuần 16 

Từ 19/12 

đến  

24/12 

61 – 64  

- Kiểm tra cuối kỳ 1 

 

 

 

Tuần 17 

Từ 26/12 

đến  

31/12 

65 – 68 - Trả bài kiểm tra cuối kỳ  

- Thực hành lưạ chọn các bộ phận 

trong câu (Khuyến khích HS tự 

làm) 

- Đọc thêm :Khuyến khích HS tự 

đọc 3 bài sau:  

• Cha con nghĩa năng (HBC) 

• Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) 

• Tinh thần thể dục (N C 

Hoan) 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

Tuần 18 

Từ 02/01 

đến  

07/01/03 

 

69 – 72  

-Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích 

“Vũ Như Tô” – Nguyễn Huy 

Tưởng) 

- Thực hành một số kiểu câu trong 

văn bản. 

- Luyện tập phân tích nhân vật 

Vũ Như Tô 

Tuần 

DỰ TRỮ  

Từ 09/01 

đến  

14/01/03 

 - Tình yêu và thù hận (Trích “Rô-

mê-ô và Giu-li-et” – Sếch –xpia). 

-Tiết học tại thư viện. 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11        

HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

TUẦN  TIẾT  

CT 

TÊN BÀI DẠY  TÊN BÀI DẠY BUỔI 2 

Tuần 19 

Từ 16/01 

đến  

21/01 

73 – 75 

 

 

TC 

- Lưu biệt khi xuất dương (Phan 

Bội Châu) 

- Hầu trời (Tản Đà) 

- Ôn các BPTT 

-Thực hành: lập dàn ý bài 

thơ “Lưu biệt khi xuất 

dương” –Phan Bội Châu. 

Tuần  

Từ 23/01 

đến  

28/01 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

 

Tuần 20 

Từ 30/01 

đến  

04/02 

76 – 78 

 

TC 

 

- Nghĩa của câu  

- Vội vàng ( Xuân Diệu ) 

- Ôn tập các BPTT 

-Thực hành: lập dàn ý phân 

tích một đoạn thơ : bài thơ 

“Hầu trời” – Tản Đà. 

Tuần 21 

Từ 06/02 

đến  

11/02 

79 – 81 

 

TC  

 

- Vội vàng ( Xuân Diệu ) (tt) 

- Tràng Giang (Huy Cận) 

- Ôn tập ý nghĩa của câu thơ / câu 

văn  

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về thơ (bài Vội vàng – 

Xuân Diệu) 

Tuần 22 

Từ 13/02 

đến  

18/02 

82 -84 

 

 

TC  

- Thao tác lập luận bác bỏ 

- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ   

- Đây thôn Vĩ Dạ ( Hàn Mặc Tử ) 

- Ôn tập ý nghĩa của câu thơ / câu 

văn 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về thơ (bài Vội vàng – 

Xuân Diệu) 

Tuần 23 

Từ 20/02 

đến  

25/02 

85 – 87 

 

 

TC 

- Đây thôn Vĩ Dạ ( Hàn Mặc Tử ) 

(tt) 

- Đặc điểm loại hình tiếng Việt. 

- Ôn tập ý nghĩa của câu thơ / câu 

văn 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về thơ (bài Tràng giang 

– Huy Cận) 

Tuần 24 

Từ 27/02 

đến  

04/03 

88 – 90 

 

 

 

 

 

TC 

- Chiều tối (Hồ Chí Minh). 

- Từ ấy (Tố Hữu ) 

- Khuyến khích HS tự đọc: Đọc 

thêm:Lai Tân(HCM), Nhớ Đồng 

(Tố Hữu),Tương Tư (Nguyễn 

Bính), ChiềuXuân(Anh Thơ ) 

- Luyện tập viết đoạn NLXH  

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về thơ (bài Đây thôn Vĩ 

Dạ – Hàn Mặc Tử) 

Tuần 25 

Từ 06/03 

đến  

11/03 

91 – 93 

 

 

 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II. 

-Tôi yêu em (Pu- skin) 

- Khuyến khích HS tự đọc: Đọc 

thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go) 

- Phân tích bài thơ Chiều tối 

–HCM 
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TC -  Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

Tuần 26 

Từ 13/03 

đến  

18/03 

 

94 - 96 

 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

 

Tuần 27 

Từ 20/03 

đến  

25/03 

 

97 – 99 

 

TC 

-Trả bài kiểm tra giữa kỳ. 

-Tiểu sử tóm tắt   

- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt. 

-  Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

- Luyện tập làm bài văn 

nhận định về thơ (bài Từ ấy 

– Tố Hữu) 

Tuần 28 

Từ 27/03 

đến  

01/04 

100 – 102 

 

TC 

- Người trong bao (Sê-khốp) 

- Thao tác lập luận bình luận 

- Luyện tập viết đoạn NLXH  

- Luyện tập so sánh hai 

đoạn thơ (Đây thôn Vĩ Dạ -

HMT và Tràng giang –Huy 

Cận) 

Tuần 29 

Từ 03/04 

đến  

08/04 

 

103 – 105 

 

 

TC 

- Người cầm quyền khôi phục uy 

quyền (Trích Người khốn khổ của 

V. Huy - gô) 

- Luyện tập thao tác lập luận bình 

luận 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập so sánh hai đoạn 

thơ (Đây thôn Vĩ Dạ -HMT 

và Tràng giang –Huy Cận) 

Tuần 30 

Từ 10/04 

đến  

15/04 

 

106 – 108 

 

TC 

- Về luân lí XH ở nước ta (PCT) 

- Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn 

giải phóng các dân tộc bị áp bức . 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập so sánh hai đoạn 

thơ (bài Từ ấy – Tố Hữu và 

bài Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn 

Mặc Tử). 

Tuần 31 

Từ 17/04 

đến  

22/04 

109 – 111 

 

TC 

- Ôn tập NLVH  

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Ôn tập  

Tuần 32 

Từ 24/04 

đến  

29/04 

 

112 - 114 

 

KIỂM TRA HKII 

 

Tuần 33 

Từ 01/05 

đến  

06/05 

115– 117 

 

 

 

 

TC 

- Trả bài kiểm tra HKII 

- Phong cách ngôn ngữ chính luận  

Khuyến khích HS tự đọc 

- Đọc thêm: Ba cống hiến vĩ đại 

của Các Mác. 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu  

- Ôn tập 
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Tuần 34 

Từ 08/05 

đến  

13/05 

118 -120 

 

 

 

 

 

 

TC  

- Một thời đại trong thi ca (Trích 

Thi nhân VN của Hoài Thanh, Hoài 

chân). 

-  Một số thể loại văn học: Kịch, 

Văn nghị luận 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các 

thao tác lập luận. 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

 

Tuần 35 

Từ 15/05 

đến  

20/05 

121 – 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

- Tóm tắt văn bản nghị luận  

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị 

luận  

=> Tích hợp thành một bài: tập 

trung vào phần II, phần luyện tập 

bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài 

tập 1 bài  Luyện tập tóm tắt văn bản 

nghị luận. 

- Ôn tập Văn học 

- Ôn tập Tiếng Việt 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu  

 

Duyệt của BGH      Quận 4, ngày 01 tháng 01 năm 2023  

Phó Hiệu trưởng       Tổ trưởng  

 

 

 

 Nguyễn Thanh Tùng                 Nguyễn Hồng Thùy Linh 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 12        

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

TUẦN  TIẾT  

CT 

TÊN BÀI DẠY  TÊN BÀI DẠY BUỔI 2 

 

Tuần 1  

Từ 05/9 

đến  10/9 

1 – 3 

 

 

 

 

TC 

- Hướng dẫn phương pháp học bộ 

môn 

- Khái quát văn học VN từ CMT8 

– 1945 đến hết thế kỉ XX. 

- Luyện tập các BPTT 

- Hướng dẫn phương pháp 

viết đoạn NLXH 

- Hướng dẫn phương pháp 

làm bài văn nhận định về 1 ý 

kiến. 

 

Tuần 2 

Từ 12/9 

đến  17/9 

4 – 6  

 

 

 

 

TC 

- Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. 

- Tuyên ngôn Độc Lập (Phần1 – 

Tác giả)  

- Tuyên ngôn Độc Lập (phần 2 Tác 

phẩm) 

- Luyện tập các BPTT 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến. (Bài: 

Tuyên ngôn độc lập –HCM) 

 

 

Tuần 3 

Từ 19/9 

đến  24/9 

7 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

- Tuyên ngôn Độc Lập (Phần tác 

phẩm –tt) 

- Nghị luận về hiện tượng đời 

sống. 

-Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao 

sáng trong văn nghệ dân tộc  

- Khuyến khích HS tự đọc các bài 

sau: 

+ Đọc Thêm: Mấy ý nghĩa về thơ 

(trích) 

+ Thông điệp nhân ngày thế giới 

phòng chống AIDS,1-12-2003 ( 

Cô-phi An-nan) 

- Luyện tập các BPTT 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến. (Bài: 

Tuyên ngôn độc lập –HCM) 

tiếp theo  

Tuần 4 

Từ 26/9 

đến  

01/10 

10 -12 

 

TC 

- Phong cách ngôn ngữ khoa học. 

- Tây Tiến- Quang Dũng. 

- Luyện tập các BPTT 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến. (Bài: Tây 

Tiến- Quang Dũng) 

 

 

Tuần 5 

Từ 03/10 

đến  

08/10 

13 – 15 

 

 

 

 

 

 

 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt  

+ Cả 2 bài tích hợp thành một bài: 

tập trung vào phần I bài Giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt, phần II 

bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt –tt.  

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về hai ý kiến.(Bài Tây 

Tiến –Quang Dũng) 
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TC 

+ Phần Luyện tập: khuyến khích 

HS tự làm.  

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn 

thơ. 

- Việt Bắc- Phần 1: Tác giả. 

- Luyện tập các phương thức 

biểu đạt 

Tuần 6 

Từ 10/10 

đến  

15/10 

16 – 18 

 

 

TC 

- Việt Bắc- Phần 2: Tác phẩm 

- Nghị luận về một ý kiến bàn về 

văn học. 

Luyện tập các thao tác lập luận 

-  Luyện tập làm bài văn 

nhận định về hai ý kiến.(Bài: 

Việt Bắc –Tố Hữu) 

 

Tuần 7 

Từ 17/10 

đến  

22/10 

19 -21 

 

 

 

 

TC 

- Đất Nước (Trích trường ca 

MĐKV – Nguyễn Khoa Điềm) 

- Luật thơ  

- Luật thơ (tt) => Khuyến khích 

HS tự đọc, tự làm. 

Luyện tập các thao tác lập luận 

-  Luyện tập làm bài văn 

nhận định về hai ý kiến.(Bài: 

Việt Bắc –Tố Hữu) tiếp theo  

Tuần 8 

Từ 24/10 

đến  

29/10 

22 – 24 

 

TC 

- Phát biểu theo chủ đề. 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ. 

- Bài tập đọc hiểu  

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ  

Tuần 9 

Từ 31/10 

đến  

05/11 

 

25 - 27 

 

- Kiểm tra giữa kỳ 1 

 

 

 

 

Tuần 10 

Từ 07/11 

đến  

12/11 

28 – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

- Trả bài kiểm tra giữa kỳ. 

- Đọc thêm: Đất Nước – Nguyễn 

Đình Thi 

- Khuyến khích HS tự đọc 3 bài 

sau: 

• Dọn về làng – Nông Quốc 

Chấn 

• Tiếng hát con tàu - Chế Lan 

Viên 

• Đò Lèn – Nguyễn Duy. 

- Tiết học tại thư viện. 

- Luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của 

câu văn / câu thơ 

- Luyện tập so sánh hai đoạn 

thơ (Tây Tiến của Quang 

Dũng –Việt Bắc của Tố 

Hữu) 

 

Tuần 11 

Từ 14/11 

đến  

19/11 

31 – 33 

 

 

 

 

-Thực hành một số phép tu từ ngữ 

âm. 

-Thực hành một số phép tu từ cú 

pháp. 

- Sóng - Xuân Quỳnh 

- Luyện tập so sánh hai đoạn 

thơ (Việt Bắc của Tố Hữu – 

Sóng của Xuân Quỳnh) 
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TC 

- Luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của 

câu văn / câu thơ 

Tuần 12 

Từ 21/11 

đến  

26/11 

34 – 36 

 

 

TC 

- Sóng- Xuân Quỳnh (tt) 

- Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh 

Thảo 

- Luyện tập tìm tìm thông điệp 

của văn bản. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến. (Bài: 

Sóng- Xuân Quỳnh) 

 

Tuần 13 

Từ 28/11 

đến  

03/12 

37 – 39 

 

 

 

 

 

 

TC 

Chủ đề tích hợp: Thể kí – 

phương thức biểu đạt và thao tác 

lập luận trong văn nghị luận 

- Người lái đò sông Đà (Trích)- 

Nguyễn Tuân 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các 

thao tác lập luận. 

- Luyện tập tìm tìm thông điệp 

của văn bản. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về hai ý kiến. (Bài: 

Sóng- Xuân Quỳnh) 

 

 

Tuần 14 

Từ 05/12 

đến  

10/12 

40 – 42 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

Chủ đề tích hợp: Thể kí – 

phương thức biểu đạt và thao tác 

lập luận trong văn nghị luận 

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? -

HPNT 

-Luyện tập vận dụng các phương 

thức biểu đạt trong bài văn nghị 

luận. 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến.(Bài 

Người lái đò sông Đà –

Nguyễn Tuân) 

 

Tuần 15 

Từ 12/12 

đến  

17/12 

43 – 45 

TC 

- Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Ôn tập kiễm tra cuối kỳ 1 

 

Tuần 16 

Từ 19/12 

đến  

24/12 

46– 48  

- Kiểm tra cuối kỳ 1 

 

 

Tuần 17 

Từ 26/12 

đến  

31/12 

49– 51 

 

 

 

 

TC 

- Trả bài kiểm tra cuối kỳ  

- Quá trình văn học và phong cách 

văn học 

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị 

luận 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về hai ý kiến.(Bài 

Người lái đò sông Đà –

Nguyễn Tuân) 

 

 

Tuần 18 

52 – 54 

 

 

 

- Đọc thêm: Những ngày đầu tiên 

của nước Việt Nam mới.( khuyến 

khích HS tự đọc.) 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về một ý kiến. (Bài Ai 

đã đặt tên cho dòng sông? -

HPNT) 



10 
 

Từ 02/01 

đến  

07/01/03 

 

TC 

-Thực hành chữa lỗi lập lập trong 

văn nghị luận. 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

 

Tuần  

DỰ TRỮ  

Từ 09/01 

đến  

14/01/03 

 - Hoàn tất chương trính HKI  

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập so sánh hai đoạn 

văn .(Bài Người lái đò sông 

Đà –Nguyễn Tuân và Ai đã 

đặt tên cho dòng sông? -

HPNT) 

Quận 4, ngày 01 tháng 9 năm 2022  

                Tổ trưởng  

 

 

                                           Nguyễn Hồng Thùy Linh 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 12        

HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

 

TUẦN  TIẾT  

CT 

TÊN BÀI DẠY  TÊN BÀI DẠY BUỔI 2 

Tuần 19  

Từ 16/01 

đến  

21/01 

 

55 – 57 

 

TC  

- Vợ chồng A Phủ (trích)- Tô Hoài 

- Khuyến khích HS tự học, tự làm: 

Nhân vật giao tiếp 

- Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về nhân vật Mị trong 

“Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài 

Từ 23/01 

đến  

28/01 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

 

Tuần 20 

Từ 30/01 

đến  

04/02 

58 – 60 

TC 

- Vợ nhặt- Kim Lân. 

-  Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về nhân vật Mị trong 

“Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài 

(tiếp) 

 

 

Tuần 21 

Từ 06/02 

đến  

11/02 

 

 

61 – 63 

 

 

 

 

 

 

 

TC  

Chủ đề tích hợp : Nghị luận về 

một tác phẩm, một đoạn trích văn 

xuôi - Truyện hiện đại VN trong 

thời kỳ chống Mỹ  

-Rừng xà nu – Nguyễn Trung 

Thành. 

- Những đứa con trong gia đình- 

Nguyễn Thi. 

- Nghị luận về một tác phẩm, một 

đoạn trích văn xuôi. 

- Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

- Phân tích giá trị nhân đạo 

trong  “Vợ chồng A Phủ” - 

Tô Hoài 

 

 

Tuần 22 

Từ 13/02 

đến  

18/02 

 

64 – 66 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề tích hợp : Nghị luận về 

một tác phẩm, một đoạn trích văn 

xuôi - Truyện hiện đại VN trong 

thời kỳ chống Mỹ (tiếp theo) 

-Rừng xà nu – Nguyễn Trung 

Thành. 

- Những đứa con trong gia đình- 

Nguyễn Thi. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về nhân vật người vợ 

nhặt (Vợ nhặt – Kim Lân) 
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TC  

- Nghị luận về một tác phẩm, một 

đoạn trích văn xuôi. 

-  Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

 

 

Tuần 23 

Từ 20/02 

đến  

25/02 

67 – 69 

 

 

 

 

 

 

TC  

- Khuyến khích HS tự đọc: -Đọc 

thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ, 

Mùa lá rụng trong vườn (trích) 

- Đọc thêm: Một người Hà Nội 

(trích) 

- Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn 

Minh Châu 

-  Luyện tập kỹ năng đọc- hiểu văn 

bản và ôn luyện kỹ năng làm văn 

nghị luận. 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về nhân vật bà cụ Tứ 

(Vợ nhặt – Kim Lân)  

Tuần 24 

Từ 27/02 

đến  

04/03 

 

70 – 72 

 

TC 

- Thực hành về hàm ý. 

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài 

trong bài văn nghị luận 

- Luyện tập viết đoạn NLXH  

- Luyện tập so sánh hai nhân 

vật trong “Vợ chồng A Phủ” 

- Tô Hoài và  “Vợ nhặt” – 

Kim Lân. 

Tuần 25 

Từ 06/03 

đến  

11/03 

 

73 - 75 

 

TC 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II 

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) 

–LQV. 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập so sánh hai nhân 

vật trong “Vợ chồng A Phủ” 

- Tô Hoài và “Rừng xà nu”-

Nguyễn Trung Thành 

Tuần 26 

Từ 13/03 

đến  

18/03 

 

76 – 78 

 

 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

 

Tuần 27 

Từ 20/03 

đến  

25/03 

79 – 81 

 

 

 

 

TC  

- Trả bài kiểm tra giữa kỳ. 

- Khuyến khích HS tự đọc: Thuốc 

– Lỗ Tấn 

- Số phận con người (trích)- Sô-lô-

khôp. 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về hình tượng cây xà nu 

trong “Rừng xà nu”- Nguyễn 

Trung Thành. 

Tuần 28 

Từ 27/03 

đến  

01/04 

 

82 – 84 

 

TC 

- Số phận con người (trích)- Sô-lô-

khôp.( Tiếp)  

- Ông già và biển cả (trích) 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập làm bài văn nhận 

định về nhân vật người đàn 

bà hàng chài trong “Chiếc 

thuyền ngoài xa”- Nguyễn 

Minh Châu. 

Tuần 29 

Từ 03/04 

đến  

08/04 

 

85 – 87 

 

TC  

- Diễn đạt trong văn nghị luận 

- Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. 

- Phát biểu tự do. 

- Luyện tập viết đoạn NLXH 

- Luyện tập phân tích nhân 

vật Hồn Trương Ba trong 

“Hồn Trương Ba da hàng 

thịt”- Lưu Quang Vũ. 
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Tuần 30 

Từ 10/04 

đến  

15/04 

88 – 90 

 

 

TC  

- Phong cách ngôn ngữ hành chính 

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn 

học 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu  

- Luyện tập phân tích nhân 

vật Hồn Trương Ba trong 

“Hồn Trương Ba da hàng 

thịt”- Lưu Quang Vũ.(Tiếp) 

 

Tuần 31 

Từ 17/04 

đến  

22/04 

91 – 93 

 

 

 

 

TC 

- Khuyến khích HS tự đọc : Văn 

bản tổng kết. 

-Tổng kết phần tiếng Việt : Hoạt 

động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

- Ôn tập 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Ôn tập các dạng đề  

Tuần 32 

Từ 24/04 

đến  

29/04 

 

94 - 96 

 

KIỂM TRA HKII 

 

Tuần 33 

Từ 01/05 

đến  

06/05 

97– 99 

 

 

TC  

- Trả bài kiểm tra kỳ II 

- Tiết học tại thư viện. 

- Ôn tập 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Ôn tập các dạng đề 

 

Tuần 34 

Từ 08/05 

đến  

13/05 

100 -102 

 

 

 

 

TC  

- Ôn tập phần Làm văn 

- Ôn tập phần văn học 

- Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, 

đặc điểm loại hình và phong cách 

ngôn ngữ. 

- Luyện tập bài tập đọc hiểu 

- Ôn tập các dạng đề 

Tuần 35 

Từ 15/05 

đến  

20/05 

 

103 -105 

 

ÔN TẬP THI TN THPT 

- Ôn tập các dạng đề 

Duyệt của BGH            Quận 4, ngày 01 tháng 01 năm 2023  

Phó Hiệu trưởng       Tổ trưởng  

 

 

 

 Nguyễn Thanh Tùng                 Nguyễn Hồng Thùy Linh 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10        

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2022 – 2023 

TUẦN CHỦ ĐỀ BÀI HỌC SỐ 

TIẾT 

NỘI DUNG 

  

 

Tuần 1 

Từ 05/9 

đến  10/9 

 

 

 

 

 

BÀI 1 

TẠO LẬP 

THẾ GIỚI 

Thần thoại 

(10 tiết) 

 

Đọc văn bản 1 

Thần Trụ Trời 

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

thần thoại và đọc thần 

thoại  

Đọc văn bản 2 
Prô-mê-tê và loài người 

 

1 Tiết 1:  

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

thần thoại và đọc thần 

thoại  

 

 

 

 

 

Tuần 2 

Từ 12/9 

đến  17/9 

Đọc văn bản 2 (tiếp theo) 
Prô-mê-tê và loài người 

 

1 Tiết 2: Kiến tạo tri thức 

mới (tiếp ) 

 

Đọc kết nối chủ điểm 
Đi san mặt đất 

0.5 Kiến tạo tri thức mới; Kết 

nối chủ điểm Tạo lập thế 

giới 
HD Đọc mở rộng 

Cuộc tu bổ lại các giống vật 
0.5 GV hướng dẫn cách đọc; 

HS tự đọc ở nhà, trình bày 

kết quả trên lớp.  

Thực hành tiếng Việt 

Lỗi liên kết đoạn văn: dấu 

hiệu nhận biết và cách chỉnh 

sửa. 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn  

 

 

 

Tuần 3 

Từ 19/9 

đến  24/9 

Viết 

Phân tich đánh giá nội dung 

nghệ thuật của một truyện 

kể 

2 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Tiết 2:  

Luyện tập; vận dụng 

Trả bài 

Nói và nghe 

Giới thiệu, đánh giá về nội 

dung nghệ thuật của một 

truyện kể  

 

1 Nói 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành nói  

 

 

Tuần 4 

 Nói và nghe (Tiếp) 

Nghe và nắm bắt được ý 

kiến , quan điểm của người 

nói, biết nhận xét, đánh giá 

về ý kiến, quan điểm đó. 

0.5 Nghe: Hướng dẫn và thực 

hành nghe  
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Từ 26/9 

đến  

01/10 

Ôn tập  0.5 Đọc hiểu 

Viết 

Nói và nghe  

  

BÀI 2 

SỐNG CÙNG 

KÝ ỨC CỦA 

CỘNG ĐỒNG  

Sử thi  

(12 tiết)  

Đọc văn bản 1 

Đăm Săn chiến thắng 

Mtao Mxây 

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: sử 

thi và đọc sử thi  

 

Tuần 5 

Từ 03/10 

đến  

08/10 

Đọc văn bản 1 (tiếp) 

Đăm Săn chiến thắng 

Mtao Mxây 

1.5 Kiến tạo tri thức mới 

(tiêp) 

Đọc văn bản 2 

Gặp Ka-rip và Xi-la  

1.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: sử 

thi và đọc sử thi 

 

 

 

 

Tuần 6 

Từ 10/10 

đến  

15/10 

Đọc văn bản 2 (tiếp) 

Gặp Ka-rip và Xi-la 

1 Kiến tạo tri thức mới 

(tiêp) 

Đọc kết nối chủ điểm 

Ngôi nhà truyền thống của 

người Ê - đê 

1 Kiến tạo tri thức mới; Kết 

nối chủ điểm 

Sống cùng kí ức của cộng 

đồng. 

Thực hành tiếng Việt 

Cách đánh dấu phần bị tỉnh 

lược trong văn bản 

Cách chú thích trích dẫn và 

ghi cước chú 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn 

 

 

 

 

Tuần 7 

Từ 17/10 

đến  

22/10 

HD Đọc mở rộng 

Đăm Săn đi chinh phục nữ 

thần Mặt Trời  

0.5 HS tự đọc ở nhà, trình bày 

kết quả trên lớp. 

Viết 

Viết văn bản nghị luận về 

một vấn đề xã hội 

2 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành viết ở nhà 

Tiết 2 (trả bài) 

Luyện tập; vận dụng 

Nói và nghe 

Thuyết minh về một vấn đề 

XH ( có kết hợp sử dụng các 

phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ) 

0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

 

 

 

 

Tuần 8 

 

Nói và nghe (tiếp)  

 

0.5  Thực hành nói và nghe  

Ôn tập 0.5 Đọc hiểu 

Viết 
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Từ 24/10 

đến  

29/10 

Nói và nghe 

BÀI 3 

GIAO CẢM 

VỚI THIÊN 

NHIÊN  

Thơ  

(11 tiết)  

Đọc văn bản 1 

Hương Sơn phong cảnh 

 

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: thơ 

và đọc thơ 

 

Tuần 9 

Từ 31/10 

đến  

05/11 

Đọc văn bản 2 

Thơ duyên  

 

2.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: thơ 

và đọc thơ 

Đọc kết nối chủ điểm 

Lời má năm xưa 

0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới; kết 

nối chủ điểm 

Giao cảm với thiên nhiên 

 

 

 

 

Tuần 10 

Từ 07/11 

đến  

12/11 

Đọc kết nối chủ điểm (tiếp) 

Lời má năm xưa 

0.5 Kiến tạo tri thức mới; kết 

nối chủ điểm (tiếp) 

Giao cảm với thiên nhiên 

HD Đọc mở rộng 

Nắng đã hanh rồi  
0.5 GV hướng dẫn HS tự đọc 

ở nhà, trình bày kết quả 

trên lớp. 

Thực hành tiếng Việt 

Lỗi dùng từ và cách sửa 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn  

Viết  

Viết văn bản nghị luận phân 

tích, đánh giá nội dung và 

nghệ thuật của một đoạn 

thơ, bài thơ 

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

 

 

 

Tuần 11 

Từ 14/11 

đến  

19/11 

Viết (tiếp)  

Viết văn bản nghị luận phân 

tích, đánh giá nội dung và 

nghệ thuật của một đoạn 

thơ, bài thơ 

1.5 Tiết 2: viết bài trên lớp 

½ tiết 3: (trả bài) 

Luyện tập 

Vận dụng 

Nói và nghe 

Giới thiệu, đánh giá về nội 

dung và nghệ thuật của một 

đoạn thơ, bài thơ 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành nói và nghe  

Ôn tập  0.5  Đọc hiểu 

Viết 

Nói và nghe 

 

Tuần 12 

 

 

 

 

BÀI 4 

Đọc văn bản 1 

Tranh Đông Hồ - nét tinh 

hoa của văn hóa dân gian 

Việt Nam  

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: VB 

thông tin và đọc VB thông 

tin  
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Từ 21/11 

đến  

26/11 

NHỮNG DI 

SẢN VĂN 

HÓA 

Văn bản thông 

tin 

(9 tiết) 

 

 

Đọc văn bản 2 

Bản tin 

(1) Thêm một bản dịch 

“Truyện Kiều” sang tiếng 

Nhật 

(2) Nhà hát Trần Hữu 

Trang khánh thành phòng 

truyền thống 

 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: bản 

tin và đọc bản tin  

 

 

 

 

Tuần 13 

Từ 28/11 

đến  

03/12 

Đọc kết nối chủ điểm 

Li ngựa ô ở hai vùng đất 

0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: kết 

nối chủ điểm 

Những di sản văn hóa  

HD Đọc mở rộng 

Chợ nổi – nét văn hóa sông 

nước miền Tây 

0.5 GV hướng dẫn HS tự đọc 

ở nhà, trình bày kết quả 

trên lớp. 

Thực hành tiếng Việt 

Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ  

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn  

Viết  

Viết báo cáo kết quả nghiên 

cứu về một vấn đề ( có sử 

dụng trích dẫn, chú thích và 

các phương tiện hỗ trợ) 

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành viết ở nhà  

 

 

 

Tuần 14 

Từ 05/12 

đến  

10/12 

Viết (tiếp) 

Viết báo cáo kết quả nghiên 

cứu về một vấn đề ( có sử 

dụng trích dẫn, chú thích và 

các phương tiện hỗ trợ) 

1 Tiết 2 (trả bài) 

Luyện tập 

Vận dụng  

Nói và nghe 

Thuyết trình kết quả nghiên 

cứu (có sử dụng trích dẫn, 

chú thích và các phương tiện 

hỗ trợ) 

Nghe và nắm bắt được nội 

dung thuyết trình, quan 

điểm của người nói, biết 

nhận xét về nội dung và hình 

thưc thuyết minh  

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành nói và nghe 

Ôn tập 0.5 Đọc hiểu 

Viết 
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Nói và nghe 

BÀI 5 

 

NGHỆ 

THUẬT 

TRUYỀN 

THỐNG  

VB chèo hoặc 

tuồng  

(9 tiêt ) 

Đọc văn bản 1 

Với HS chọn đọc VB chèo 

Thị Mầu lên chùa (chèo cổ) 

 

 

Với HS chọn đọc VB tuồng 

Huyện Trìa xử án (tuồng đồ) 

 

0.5 ½ Tiết 1:  

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

chèo và đọc văn bản chèo  

½ Tiết 1:  

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

tuồng và đọc VB tuồng  

 

Tuần 15 

Từ 12/12 

đến  

17/12 

 

 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

(Đọc – Viết)  

 

 

3 

Kiến tạo tri thức mới: Đọc 

+ Viết  

Tuần 16  

Từ 19/12 

đến  

24/12 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

 

 

 

 

 

 

Tuần 17 

Từ 26/12 

đến  

31/12  

BÀI 5 (Tiếp) 

 

NGHỆ 

THUẬT 

TRUYỀN 

THỐNG  

VB chèo hoặc 

tuồng  

(9 tiêt ) 

Đọc văn bản 1 (tiếp) 

Với HS chọn đọc VB chèo 

Thị Mầu lên chùa (chèo cổ) 

 

 

Với HS chọn đọc VB tuồng 

Huyện Trìa xử án (tuồng đồ) 

 

 

2.5 ½ Tiết 1, tiết 2 và ½ tiêt 3 

Kiến tạo tri thức mới 

(tiếp) 

½ tiết: xem hoặc nghe 

trích đoạn tuồng đồ . 

½ Tiết 1, tiết 2 và ½ tiêt 3 

Kiến tạo tri thức mới 

(tiếp) 

½ tiết: xem hoặc nghe 

trích đoạn tuồng đồ 

Đọc kết nối chủ điểm 

Đàn ghi –ta phím lõm trong 

dàn nhạc cải lương 

0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới:kết 

nối chủ điểm 

Nghệ thuật truyền thống 

 

 

 

 

 

Tuần 18 

Từ 02/01 

đến  

07/01/03 

HD Đọc mở rộng 

HS đọc mở rộng VB chèo 

hoặc VB tuồng: 

Xã trưởng – Mẹ Đốp (chèo 

cổ) 

Huyện Trìa, Đề Hầu, Sư 

Nghêu măc lỡm Thị Hến 

(tuồng đồ) 

0.5 GV hướng dẫn HS mở 

rộng VB  chèo hoặc 

tuồng; HS tự đọc ở nhà; 

trình bày kết quả trên lớp. 

Thực hành tiếng Việt 1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 
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Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ (tiếp theo) 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn 

Trả bài ktra cuối kỳ      

Tuần dự 

trữ 

Từ 09/01 

đến  

14/01/03 

 

Viết 2 Tiết 1: Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

HS viết bài ở nhà 

Tiết 2 

Luyện tập 

Vận dụng 

Trả bài 

Nói và nghe 0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành nói và nghe 

 Ôn tập  0.5 Đọc hiểu 

Viết 

Nói và nghe  

Quận 4, ngày 01 tháng 9 năm 2022  

                       Tổ trưởng  

 

                  

 

     Nguyễn Hồng Thùy Linh 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10        

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2022 – 2023 

TUẦN CHỦ ĐỀ BÀI HỌC SỐ 

TIẾT 

NỘI DUNG 

Tuần 19 

Từ 16/01 

đến  21/01 

 

BÀI 6 

NÂNG NIU 

KỈ NIỆM 

Thơ 

( 12 tiết) 

Đọc văn bản 1 

Chiếc lá đầu tiên  

 

3 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

thơ và đọc thơ 

Từ 23/01 

đến  28/01 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

 

 

Tuần 20 

Từ 30/01 

đến  04/02 

 

Đọc văn bản 2 

Tây Tiến  

 

2.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

thơ và đọc thơ 
Đọc kết nối chủ điểm 

Dưới bóng hoàng lan 
0.5  Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới; 

kết nối chủ điểm 

Nâng niu kỉ niệm 

 

 

 

Tuần 21 

Từ 06/02 

đến  11/02 

HD Đọc mở rộng 

Nắng mới 
1 GV hướng dẫn HS đọc 

mở rộng thơ (1 tiết), 

truyện (1 tiết); HS đọc 

MR VB tương tự ở 

nhà; trình bày kết quả 

trên lớp 

Thực hành tiếng Việt 

Lỗi về trật tự từ trong câu 

và cách sửa 

1  

Từ đọc đến viết   Viết đoạn văn ngắn  

Viết  

Phân tích đánh giá nội dung 

nghệ thuật của một tác 

phẩm trữ tình 

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

 

 

 

 

Tuần 22 

Từ 13/02 

đến  18/02 

Viết  (tiếp) 

Phân tích đánh giá nội dung 

nghệ thuật của một tác 

phẩm trữ tình 

1.5 Tiết 2: viết bài trên lớp 

½ tiết 3 

Trả bài 

Luyện tập 

Nói và nghe 

Giới thiệu, đánh giá về nội 

dung nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học . 

Nghe và nắm bắt ý kiến, 

quan điểm của người nói; 

nhận xét, đánh giá về ý kiến, 

quan điểm đó. 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Thực hành nói và nghe 
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Ôn tập 0.5 Đọc hiểu 

Viết  

Nói và nghe 

 

Tuần 23 

Từ 20/02 

đến  25/02 

 

BÀI 7 

ANH HÙNG 

VÀ NGHỆ SĨ 

VB nghị luận; 

Nguyễn Trãi 

(12 tiết)  

 

Đọc văn bản 1 

Bình Ngô đại cáo  

 

3 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

VB nghị luận và đọc 

VB nghị luận ; Nguyễn 

Trãi và đọc TP của 

Nguyễn Trãi 

 

Tuần 24 

Từ 27/02 

đến  04/03 

 

 

 

 

Đọc văn bản 2 

Thư lại dụ Vương Thông 

 

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

VB nghị luận và đọc 

VB nghị luận 
Đọc kết nối chủ điểm 

Bảo kính cảnh giới – bài 43 
0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới; 

kết nối chủ điểm Anh 

hùng và nghệ sĩ 

HD đọc mở rộng  

Dục Thúy sơn 

Nguyễn Trãi – nhà ngoại 

giao, nhà hiền triết, nhà thơ 

0.5 GV hướng dẫn HS đọc 

tác phẩm của Nguyễn 

Trãi; VB nghị luận; HS 

tự đọc ở nhà, trình bày 

kết quả trên lớp 

 

 

 

Tuần 25 

 

Từ 06/03 

đến  11/03 

 

HD đọc mở rộng (tiếp) 

Dục Thúy sơn 

Nguyễn Trãi – nhà ngoại 

giao, nhà hiền triết, nhà thơ 

1 GV hướng dẫn HS đọc 

tác phẩm của Nguyễn 

Trãi; VB nghị luận; HS 

tự đọc ở nhà, trình bày 

kết quả trên lớp 

Thực hành tiếng Việt 

Lỗi dùng từ ( Hán Việt) và 

cách sửa 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn  

Viết 

Thuyết phục người khác từ 

bỏ một thói quen hay một 

quan niệm 

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

  

 

 

Tuần 26 

Từ 13/03 

đến  18/03 

Viết (tiếp) 

Thuyết phục người khác từ 

bỏ một thói quen hay một 

quan niệm 

1.5 Tiết 2: viết bài trên lớp 

½ tiết 3: trả bài 

Luyện tập 

Vận dụng 

Nói và nghe 1 Khởi động 

Thực hành nói và nghe 
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Thuyết phục người khác từ 

bỏ một thói quen hay một 

quan niệm 

Ôn tập  0.5 Đọc hiểu, Viết  

Nói và nghe 

Tuần 27 

Từ 20/03 

đến  25/03 

 

 

 

 

BÀI 8 

ĐẤT NƯỚC 

VÀ CON 

NGƯỜI  

Truyện 

( 12 tiết) 

 

Đọc văn bản 1 

Đất rừng phương Nam  

3 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

truyện và đọc VB 

truyện 

Tuần 28 

Từ 27/03 

đến  01/04 

Đọc văn bản 2 

Giang  

2.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

truyện và đọc VB 

truyện 
Đọc kết nối chủ điểm 

Xuân về  
0.5 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

kết nối chủ điểm Đất 

nước và con người  

 

 

 

Tuần 29 

Từ 03/04 

đến  08/04 

 

HD đọc mở rộng 

Buổi học cuối cùng  

1 GV hướng dẫn HS đọc 

VB truyện; HS tự đọc 

ở nhà; trình bày kết quả 

trên lớp 

Thực hành tiếng Việt 

Biện pháp tu từ chêm xen, 

liệt kê: đặc điểm và tác dụng  

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết  Viết đoạn văn ngắn  

Viết 

Phân tích, đánh giá nội dung 

và nghệ thuật của một tác 

phẩm tự sự hoặc tác phẩm 

kịch  

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

 

Tuần 30 

Từ 10/04 

đến 15/04 

 

Viết (tiếp) 

 

1.5  Tiết 2: viết bài trên lớp 

½ tiết 3: trả bài 

Luyện tập 

Nói và nghe 

Giới thiệu, đánh giá về nội 

dung và nghệ thuật của một 

tác phẩm tự sự hoặc tác 

phẩm kịch 

1 Khởi động 

Kiến tạo kiến thức mới 

Thực hành nói và nghe 

Ôn tập 

 

 Đọc hiểu 

Viết  
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Nói và nghe 

Tuần 31 

Từ 17/04 

đến 22/04 

 

BÀI 9 

KHÁT VỌNG 

ĐỘC LẬP 

VB nghị luận  

(12 tiết) 

Đọc văn bản 1 

Hịch tướng sĩ  

3 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

VB nghị luận và đọc 

VB nghị luận (xã hội) 

Tuần 32 

Từ 24/04 

đến 29/04 

 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 

 

Tuần 33 

Từ 01/ 05 

đến 06/05 

 

Đọc văn bản 2 

“Sông núi nước Nam” – bài 

thơ Thần khẳng định chân lý 

độc lập của đất nước 

 

2 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới: 

VB nghị luận và đọc 

VB nghị luận (văn học) 

Đọc kết nối chủ điểm 

Đất nước  
1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới; 

kết nối chủ điểm đất 

nước và con người 

 

 

 

 

Tuần 34 

Từ 08/ 05 

đến 13/05 

 

HD đọc mở rộng 

Tôi có một giấc mơ 

1 GV hướng dẫn HS đọc 

mở rộng VB nghị luận; 

HS đọc VB ở nhà; trình 

bày kết quả trên lớp  

Thực hành tiếng Việt 

Lỗi liên kết văn bản: dấu 

hiệu nhận biết và cách chỉnh 

sửa 

1 Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

Luyện tập 

Từ đọc đến viết   Viết đoạn văn ngắn  

Viết 

Viết một bài luận về bản 

thân  

1 Tiết 1: hướng dẫn viết 

Khởi động 

Kiến tạo tri thức mới 

 

 

Tuần 35 

Từ 15/ 05 

đến 20/05 

 

Viết (tiếp) 

Viết một bài luận về bản 

thân 

1.5 Tiết 2: viết bài trên lớp 

½ tiết 3: trả bài 

Luyện tập 

Nói và nghe 

Thuyết trình về một vấn đề 

XH (có sử dụng phương tiện 

giao tiếp phi ngôn ngữ) 

1 Khởi động 

Kiến tạo kiến thức mới 

Thực hành nói và nghe 

 Ôn tập  0.5 Đọc hiểu,Viết  

Nói và nghe 

Quận 4, ngày 01 tháng 01 năm 2023  

 

          Tổ trưởng  
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Chuyên đề 1, thực hiện trong 9 tuần từ tuần 1 đến tuần 9: mỗi tuần 1 tiết  

CHUYÊN ĐỀ CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ 
TIẾT 

NỘI DUNG 

 
Chuyên đề 1 
 
TẬP NGHIÊN 
CỨU VÀ VIẾT 
BÁO CÁO VỀ 
MỘT VẤN ĐỀ 
VĂN HỌC DÂN 
GIAN 
 
9 tiết  
(1 tiết ôn tập ở 
nhà) 
 
 
 
Thực hiện từ 
tuần thứ nhất 
đến tuần thứ 9: 
mỗi tuần 1 tiết. 
(Tiết ôn tập, HS 
thực hiện ở nhà)  
 

Phần thứ nhất (5 tiết): 

TẬP NGHIÊN CỨU MỘT VẤN 
ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN 

I. TÌM HIỂU CÁCH THỨC 
NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ 
VĂN HỌC DÂN GIAN  

 

 
 
 
 
 
 

2 

Tiết 1: 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Cách 
thức nghiên cứu một vấn đề 
VHDG 
• Luyện tập  
Tiết 2 (tiếp theo): 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Cách 
thức nghiên cứu một vấn đề 
VHDG 
• Luyện tập 

Phần thứ nhất (tiếp theo) 

TẬP NGHIÊN CỨU MỘT VẤN 
ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
NGHIÊN CỨU MỘT VẤN ĐỀ 
VĂN HỌC DÂN GIAN  

 

 
 
 
 
 
 

2 

Tiết 1: 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Các 
bước thực hiện nghiên cứu 
một vấn đề VHDG 
• Luyện tập 
  

Tiết 2 (tiếp theo): 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Các 
bước thực hiện nghiên cứu 
một vấn đề VHDG 
• Luyện tập 
 

Phần thứ nhất (tiếp theo):  

TẬP NGHIÊN CỨU MỘT VẤN 
ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN 

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH  

 
 
 

1 

 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Thực 
hành thao tác tập nghiên cứu 
VHDG 
• Luyện tập 
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Phần thứ hai (4 tiết):  

VIẾT BÁO CÁO VÀ THUYẾT 
TRÌNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC 
DÂN GIAN  

I. VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC 
DÂN GIAN   

1. Hướng dẫn phân tích kiểu 
văn bản  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: 
Hướng dẫn phân tích kiểu 
văn bản 
• Luyện tập 
 
 
 

Phần thứ hai (tiếp theo):  

I. VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC 
DÂN GIAN  (tiếp theo) 

2. Hướng dẫn quy trình viết  

 

 
 
 
 
 

2 

 
Tiết 1: 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Viết 
báo cáo nghiên cứu – Hướng 
dẫn quy trình viết 
• Luyện tập 
Tiết 2 (tiếp theo): 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Viết 
báo cáo nghiên cứu – Hướng 
dẫn quy trình viết 
• Luyện tập 
 

Phần thứ hai (tiếp theo):  

II. THUYẾT TRÌNH KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ 
VĂN HỌC DÂN  GIAN  

 

     
 

1 

 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức, kĩ năng 
mới: Thuyết trình kết quả 
nghiên cứu một vấn đề VHDG 
Luyện tập 

Ôn tập (HS tự ôn tập ở nhà) (-)  
 

Chuyên đề 2, thực hiện trong 15 tuần từ tuần 10 đến tuần 24: mỗi tuần 1 tiết  

CHUYÊN ĐỀ CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ 
TIẾT 

NỘI DUNG 
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Chuyên đề 2 
 
SÂN KHẤU HOÁ 
TÁC PHẨM VĂN 
HỌC 
 
 
15 tiết: 
Thực hiện từ 
tuần thứ nhất 
đến tuần thứ 10 
đến tuần thứ 17 
(học kì I) và đến 
tuần thứ 24 (học 
kì II): mỗi tuần 1 
tiết  
 
 
 

Phần thứ nhất (6 tiết): 

 
TÌM HIỂU VỀ SÂN KHẤU HOÁ 
TÁC PHẨM VĂN HỌC  

I. TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC 
ĐẾN KỊCH BẢN SÂN KHẤU  

Hướng dẫn HS đọc đối chiếu 

1. Truyện cổ dân gian Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt  

2. Kịch bản Hồn Trương Ba, da 
hàng thịt (trích màn 7)  

 

 
 
 
 
 
 

3 

Tiết 1  
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Tìm 
hiểu truyện cổ tích Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt và 
kịch bản cùng tên của Lưu 
Quang Vũ 
• Luyện tập 
Tiết 2 (tiếp theo): 
•  Khởi động  
• Kiến tạo tri thức mới: Đọc 
so sánh hai văn bản Tìm hiểu 
truyện cổ tích Hồn Trương 
Ba, da hàng thịt và kịch bản 
cùng tên của Lưu Quang Vũ  
• Luyện tập 
Tiết 3 (tiếp theo): 
•  Khởi động  
• Kiến tạo tri thức mới: nhận 
xét về quá trình sáng tạo từ 
tác phẩm đến kịch bản sân 
khấu. 
• Luyện tập 
 

Phần thứ nhất:  

TÌM HIỂU VỀ SÂN KHẤU HOÁ 
TÁC PHẨM VĂN HỌC (tiếp) 

II. TRẢI NGHIỆM VỞ DIỄN  

1. Tìm hiểu thông tin về vở 
diễn  

2. Xem vở diễn  

 
1 
 
 
 
 
 

 
• Khởi động: Tìm hiểu thông 
tin về vở diễn 
• Kiến tạo tri thức mới: Trải 
nghiệm vở diễn, nhận xét, so 
sánh: truyện cổ, kịch bản và 
vở diễn 
• Luyện tập 

Phần thứ nhất (tiếp) 

III. SỰ CHUYỂN ĐỔI TỪ VĂN 
BẢN VĂN HỌC SANG KỊCH 
BẢN SÂN KHẤU HOÁ  

 
 
 

2 

Tiết 1:  
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Sự 
chuyển đổi từ văn bản văn 
học sang kịch bản sân khấu 
•  Luyện tập 
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IV. YÊU CẦU CỦA VIỆC SÂN 
KHẤU HOÁ TÁC PHẨM VĂN 
HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG  

 

Tiết 2 (tiếp theo): 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Sự 
chuyển đổi từ văn bản văn 
học sang kịch bản sân khấu 
(tiếp theo); Yêu cầu của việc 
sân khấu hoá tác hẩm văn 
học trong nhà trường. 
•  Luyện tập 
 

   

Phần thứ hai (7 tiết): 

TỔ CHỨC XÂY DỰNG KỊCH 
BẢN VÀ TẬP DIỄN XUẤT  

I. SO SÁNH VĂN BẢN TRUYỆN 
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI 
NAM XƯƠNG VÀ KỊCH BẢN 
CHUYỂN THỂ          

1. Đọc truyện (trích) 

2. Đọc kịch bản chuyển thể  

 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
Tiết 1: 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: 
Truyện Chuyện người con gái 
Nam Xương và việc chuyển 
thể sang kịch bản sân khấu 
• Luyện tập 
Tiết 2 (tiếp theo) 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Kịch 
bản Người con gái Nam 
Xương và việc chuyển thể 
sang kịch bản sân khấu 
• Luyện tập 
 

Phần thứ hai (tiếp theo):  

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KỊCH 
BẢN SÂN KHẤU HOÁ VÀ TẬP 
DIỄN XUẤT  

1. Hình thành ý tưởng  

2. Lập dàn ý cho kịch bản  

3. Viết kịch bản sân khấu  

4. Tập diễn xuất và chỉnh sửa 
kịch bản  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Tiết 1: 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: 
Hướng dẫn quy trình viết kịch 
bản – Hình thành ý tưởng; 
Lập dàn ý cho kịch bản 
• Luyện tập 
Tiết 2: 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: 
Hướng dẫn quy trình viết kịch 
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bản – Viết kịch bản; Tập diễn 
xuất và chỉnh sửa kịch bản 
• Luyện tập 
 

Phần thứ hai (tiếp theo):  

III. THỰC HÀNH XÂY DỰNG 
KỊCH BẢN VÀ TẬP DIỄN XUẤT  

1. Bài tập thực hành viết kịch 
bản  

 

     
 

2 

Tiết 1: 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Kĩ 
năng viết kịch bản 
• Luyện tập 
Tiết 2 (tiếp theo): 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Kĩ 
năng viết kịch bản 
• Luyện tập 

2. Bài tập thực hành diễn 
xuất  

 

1 • Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Kĩ 
năng diễn xuất 
• Luyện tập 

Phần thứ ba (2 tiết): 
 

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG SÂN KHẤU HOÁ  

Quy trình tổ chức hoạt động 
sân khấu hoá gồm:  

Bước 1: Lập kế hoạch và phân 
công nhiệm vụ  

Bước 2: Triển khai thực hiện 

Bước 3: Đánh giá, rút kinh 
nghiệm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Tiết 1: 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Lập 
kế hoạch và phân công nhiệm 
vụ 
• Luyện tập 
Tiết 2 (tiếp theo): 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Triển 
khai thực hiện; Đánh giá, rút 
kinh nghiệm 
• Luyện tập 

 

Chuyên đề 3, thực hiện trong 15 tuần từ tuần 10 đến tuần 24: mỗi tuần 1 tiết  
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CHUYÊN ĐỀ CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ 
TIẾT 

NỘI DUNG 

 
Chuyên đề 3 
 
ĐỌC, VIẾT VÀ 
GIỚI THIỆU MỘT 
TẬP THƠ, MỘT 
TẬP TRUYỆN 
NGẮN HOẶC 
MỘT TIỂU 
THUYẾT 
 
9 tiết  
(1 tiết ôn tập) 
 
 
 
Thực hiện từ 
tuần thứ 25 đến 
tuần thứ 33 (học 
kì II): mỗi tuần 1 
tiết. 
(Tiết ôn tập, HS 
thực hiện ở nhà)  
 
 

Phần thứ nhất (4 tiết): 

 

CÁCH ĐỌC MỘT TẬP THƠ, 
MỘT TẬP TRUYỆN NGẮN HAY 
MỘT TIỂU THUYẾT  

I. ĐỌC SÁCH: HÌNH THÀNH 
THÓI QUEN VÀ KĨ NĂNG 

II. CÁCH ĐỌC MỘT TẬP THƠ, 
MỘT TẬP TRUYỆN NGẮN HAY 
MỘT TIỂU THUYẾT  

1. Một số đặc trưng của thơ, 
tập thơ và cách đọc thơ, tập 
thơ  

2. Đặc trưng của truyện ngắn, 
tập truyện ngắn, tiểu thuyết 
và cách đọc truyện ngắn, tập 
truyện ngắn, tiểu thuyết  

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
Tiết 1  
• Khởi động: hình thành thói 
quen đọc sách 
• Kiến tạo tri thức mới: Một 
số đặc điểm của bài thơ, tập 
thơ và  cách đọc một tập thơ 
• Luyện tập 

Tiết 2 
•  Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Đặc 
điểm của tập truyện ngắn 
hay một tiểu thuyết 
• Luyện tập 

Phần thứ nhất:  

III. THỰC HÀNH ĐỌC  
 

1. Thực hành đọc tập thơ 

 

 
 
 

 
1 

•  Khởi động 
• Kiến tạo kĩ năng mới: Thực 
hành đọc một bài thơ dài 
 

• Kiến tạo kĩ năng mới: Thực 
hành đọc một tập thơ 
• Luyện tập 

Phần thứ nhất:  

III. THỰC HÀNH ĐỌC (tiếp 
theo) 
 

2. Thực hành đọc tập truyện 
ngắn hay tiểu thuyết  

  
• Khởi động 
• Kiến tạo kĩ năng mới: Thực 
hành đọc một tập truyện 
ngắn hay một tiểu thuyết 
• Luyện tập 
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Phần thứ hai: (3 tiết) 

VIẾT BÀI GIỚI THIỆU MỘT TẬP 
THƠ, MỘT TẬP TRUYỆN 
NGẮN HAY MỘT TIỂU THUYẾT  

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC VIẾT 
BÀI GIỚI THIỆU MỘT TẬP THƠ, 
MỘT TẬP TRUYỆN NGẮN HAY 
MỘT TIỂU THUYẾT  

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
• Khởi động 
• Kiến tạo tri thức mới: Mục 
đích bài giới thiệu một tập 
thơ, tập truyện ngắn hay tiểu 
thuyết 
• Luyện tập 

Phần thứ hai (tiếp): 

II. CẤU TRÚC BÀI GIỚI THIỆU 
TẬP THƠ, TẬP TRUYỆN NGẮN, 
TIỂU THUYẾT  

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
Khởi động 
Kiến tạo tri thức mới: Cấu 
trúc bài giới thiệu một tập 
thơ, tập truyện ngắn hay tiểu 
thuyết Luyện tập 

Phần thứ hai (tiếp):  

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI 
VIẾT 
1. Chuẩn bị 

2. Viết bài  

3. Xem lại, chỉnh sửa và rút 
kinh nghiệm 

 

     
 
 

1 

 
Khởi động 
Kiến tạo tri thức mới: Các 
bước thực hiện bài viết giới 
thiệu một tập thơ, tập truyện 
ngắn hay tiểu thuyết 
Luyện tập 

Ôn tập (HS tự ôn tập ở nhà) (-)  

 
Quận 4, ngày 01 tháng 9 năm 2022  

                          Tổ trưởng  
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI 2 MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10        

HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2022 – 2023 

TUẦN  TỀN BÀI DẠY  GHI CHÚ  

Tuần 1  

05/9 -  10/9 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thần thoại  VB ngoài 3 bộ SGK 

10 

Tuần 2 

12/9 -  17/9 

Luyện tập đọc hiểu + Viết VB thần thoại  

Tuần 3 

19/9 -  24/9 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thần thoại  

Tuần 4 

26/9 -  01/10 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB sử thi  

Tuần 5 

03/10  - 08/10 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB sử thi   

Tuần 6 

10/10 - 15/10 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB sử thi   

Tuần 7 

17/10 - 22/10 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thơ   

Tuần 8 

24/10 -  29/10 

 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ   

Tuần 9 

31/10 -  05/11 

 

 Kiểm tra giữa kỳ 1 

 

 

Tuần 10 

 07/11 - 12/11 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thơ  

Tuần 11 

14/11 - 19/11 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thơ  

Tuần 12 

 21/11 - 26/11 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thơ  

Tuần 13 

28/11 -  03/12 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thông tin   

Tuần 14 

05/12 -  10/12 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thông tin  

Tuần 15 

12/12 -  17/12 

 

- Ôn tập kiễm tra cuối kỳ 1 

 

 

Tuần 16 

 19/12 - 24/12 

 

- Kiểm tra cuối kỳ 1 

 

Tuần 17 

26/12 - 31/12 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thông tin   

Tuần 18 

02/1 - 7/1/03 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB chèo cổ  

Tuần 

DỰ TRỮ  

Luyện tập đọc hiểu + viết VB tuồng đồ  
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TUẦN  TỀN BÀI DẠY  GHI CHÚ  

Tuần 19  

16/01 -  21/01 

Luyện tập đọc hiểu + viết VB thơ  VB ngoài 3 bộ SGK 

10 

Tuần 20 

30/01 -  04/02 

Luyện tập phân tích đánh giá nội dung nghệ 

thuật của một tác phẩm trữ tình. 

 

Tuần 21 

06/02 -  11/02 

Luyện tập phân tích đánh giá nội dung nghệ 

thuật của một tác phẩm trữ tình. 

 

Tuần 22 

13/02 -  18/02 

Luyện tập phân tích đánh giá nội dung nghệ 

thuật của một tác phẩm trữ tình. 

 

Tuần 23 

20/02  - 25/02 

Luyện tập phân tích đánh giá nội dung nghệ 

thuật của một tác phẩm trữ tình. 

 

Tuần 24 

27/02 - 04/03 

Luyện tập đọc hiểu văn bản nghị luận   

Tuần 25 

06/ 3 - 11/ 3 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II 

 

 

Tuần 26 

13/3 -  18/3 

 KIỂM TRA GIỮA KỲ II  

Tuần 27 

20/3 -  25/3 

 Luyện tập : thuyết phục người khác từ bỏ 

một thói quen hay một quan niệm. 

 

Tuần 28 

 27/3 - 01/4 

Luyện tập : thuyết phục người khác từ bỏ một 

thói quen hay một quan niệm. 

 

Tuần 29 

03/4 - 08/4 

Luyện tập : thuyết phục người khác từ bỏ một 

thói quen hay một quan niệm. 

 

Tuần 30 

 10/4 - 15/4 

Luyện tập : phân tích, đánh giá nội dung và 

nghệ thuật của một tác phẩm tự sự  

 

Tuần 31 

17/4 -  22/4 

Luyện tập : phân tích, đánh giá nội dung và 

nghệ thuật của một tác phẩm tự sự 

 

Tuần 32 

24/4 -  29/4 

KIỂM TRA HỌC KỲ II  

Tuần 33 

01/5 -  06/5 

Luyện tập đọc hiểu văn bản nghị luận 

 

 

 

Tuần 34 

 08/5 - 13/5 

Luyện tập viết một bài luận về bản thân  

Tuần 35 

15/5 - 20/5 

Luyện tập viết một bài luận về bản thân  

Quận 4, ngày 01 tháng 01 năm 2023  

 

          Tổ trưởng  

 

 


